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ỦY BAN NHÂN DÂN
   TỈNH LẠNG SƠN Biểu số 01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH LIÊN
QUAN ĐẾN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ

( Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Số, ký hiệu
văn bản

Ngày ban
hành Trích yếu văn bản

I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (09 văn bản)

1 1 01/2024/NQ-
HĐND 02/4/2024

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công

lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

2 2 02/2024/NQ-
HĐND 30/5/2024

Nghị quyết Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí
hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

3 3 04/2024/NQ-
HĐND 30/5/2024

Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không
phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý

4 4 05/2024/NQ-
HĐND 24/6/2024 Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội

dung và mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

5 5 09/2024/NQ-
HĐND 23/7/2024 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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6 6 10/2024/NQ-
HĐND 23/7/2024 Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

7 7 12/2024/NQ-
HĐND 23/7/2024 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

8 8 13/2024/NQ-
HĐND 30/9/2024 Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

9 9 16/2024/NQ-
HĐND 30/10/2024

Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân
dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nội
dung hỗ trợ, mức chi hỗ trợ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (14 văn bản)

10 1 27/2023/QĐ-
UBND 21/12/2023 Sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng

Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

11 2 28/2023/QĐ-
UBND 21/12/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

12 3 01/2024/QĐ-
UBND 04/01/2024

Bô ̉sung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm

2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

13 4 02/2024/QĐ-
UBND 05/01/2024 Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số, ký hiệu
văn bản

Ngày ban
hành Trích yếu văn bản
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14 5 04/2024/QĐ-
UBND 15/01/2024 Ban hành Quy định về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn

tỉnh Lạng Sơn

15 6 05/2024/QĐ-
UBND 17/01/2024 Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa

giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

16 7 07/2024/QĐ-
UBND 15/02/2024

Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung của Quy định hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện
hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban
hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Lạng Sơn

17 8 13/2024/QĐ-
UBND 27/4/2024

Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công

trình được cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

18 9 02/2024/QĐ-
UBND 01/5/2024 Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

19 10 23/2024/QĐ-
UBND 08/8/2024 Ban hành số lượng, chủng loại, phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định

mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

20 11 27/2024/QĐ-
UBND 21/8/2024 Quyết định ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao

mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

21 12 32/2024/QĐ-
UBND 21/9/2024 Quy định một số nội dung chi, mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

22 13 42/2024/QĐ-
UBND 28/10/2024 Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

23 14 44/2024/QĐ-
UBND 28/10/2024 Ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với

đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số, ký hiệu
văn bản

Ngày ban
hành Trích yếu văn bản
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